
  
 

 

BÁO BÀI - LỚP 7A – ISP04 
Class Assignment Report - Grade 7A 

(Tuần/week: 36 Từ ngày/From 20/04/2026 đến ngày/To 24/04/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Phan Thị Ái Hoa 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

20/04/2026 

1 SHCN Sinh hoạt,dặn dò HS ôn tập kt cuối kì 2  

2 English (Expat) PET Sample speaking  

3 English (Expat) PET Sample speaking  

4  Âm nhạc 
Kiểm tra cuối kì II 

 

5 Âm nhạc  

6 KHTN Ôn tập cuối HKII  

7 KHTN Ôn tập cuối HKII  

8 Toán KIỂM TRA HK2 (TUẦN 32) (dự kiến) Vở, SGK Toán, bút, thước. 

9 Toán KIỂM TRA HK2 (TUẦN 32) (dự kiến) Vở, SGK Toán, bút, thước. 

Thứ Ba 
Tuesday 

21/04/2026 

1 KHTN Ôn tập cuối HKII  

2 KHTN Ôn tập cuối HKII  

3 Math   

4  Math   

5 Ngữ Văn 
Bài 9: Trong thế giới viễn tưởng Tri 
thức đọc hiểu 
Đọc: Dòng “Sông Đen” 

 

6 LS&ĐL Bài 21. Vùng đất phía Nam từ đầu thế kỉ 
X đến đầu thế kỉ XVI  

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

7 Toán Phép nhân và phép chia đa thức một 
biến Vở, SGK Toán, bút, thước. 

8 Ngữ Văn 

Đọc: Văn bản 2: Xưởng Sô – cô – la 
Thực hành tiếng Việt: Mở rộng thành 
phần chính và trạng ngữ  
trong câu bằng cụm từ 

HS mang đầy đủ vở, SGK, đồ 
dùng học tập và TBĐT  



  
 

 

9 Ngữ Văn Viết: Hướng dẫn viết đoạn văn tóm tắt 
văn bản 

HS mang đầy đủ vở, SGK, đồ 
dùng học tập và TBĐT  

Thứ Tư 
Wednesday 

22/04/2026 

1 Toán Bài tập cuối chương 7 Vở, SGK Toán, bút, thước. 

2 Công nghệ Chăm sóc vườn cây  

3 GDTC 
Kiểm tra cuối kì II 

Các em nhớ mang theo 
quần áo thể thao, giày thể 
thao, bình nước. 4  GDTC 

5 GTS Dự án Our Own World Chuẩn bị: Giấy, bút màu 

6 English Review listening  

7 English (Expat) 2nd Term Final Test - Speaking Test  
(Kiểm tra Tiếng Anh - Kĩ năng Nói cuối 
HKII) 

 

8 English (Expat)  

9 Ngữ Văn Nói - Nghe: Thảo luận nhóm về vấn đề 
gây tranh cãi - Ôn tập + Viết ngắn 

HS mang đầy đủ vở, SGK, đồ 
dùng học tập và TBĐT  

Thứ Năm 
Thursday 

23/04/2026 

1 GDĐP (STEAM PBL) Dự án Papertecture Mang TBĐT 

2 GDĐP (STEAM PBL) Dự án Papertecture Mang TBĐT 

3 GDCD/KNS Ôn tập cuối HKII  

4  Tin học - CN-KT 
Kiểm tra cuối kì II 

Học tại Makerspace 

5 Tin học - CN-KT Học tại Makerspace 

6 LS&ĐL Ôn tập HKII  Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

7 LS&ĐL Ôn tập HKII  Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

8 English 2nd Term Final Test - Listening Test  
(Kiểm tra Tiếng Anh - Kĩ năng Nghe cuối 
HKII) 

 

9 English  

Thứ Sáu 
Friday 

24/04/2026 

1 Mỹ thuật 
Kiểm tra cuối kì II 

Giấy vẽ A4. Bút chì. Gôm. 
Màu vẽ. Gọt bút. 

2 Mỹ thuật Giấy vẽ A4. Bút chì. Gôm. 
Màu vẽ. Gọt bút. 



  
 

 

 

3 English (Expat) PET sample written test 1  

4  English (Expat) PET sample written test 1  

5 English Back-up week & Review (Units 6-10)  

6 Đại sứ 
HS tham gia theo CLB đại sứ đã chọn 

 

7 Đại sứ  

8 HĐTN.HN 
Ôn tập các môn theo đề cương 

 

9 HĐTN.HN  


